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Thực hiện bởi

LỜI MỞ ĐẦU

Ebook này được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận nhằm cung cấp thông tin hữu ích đến cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam hoặc 
các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo.

Các thông số trong ebook này được dựa trên số liệu dân số, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của các nước có quan hệ FTA với Việt Nam theo 
Wikipedia Tiếng Anh trong các năm 2021, 2022, 2023 (tùy theo thời gian cập nhật). Các con số này tuy không chính xác 100% hoặc cập nhật đúng 
theo thời điểm mới nhất nhưng giúp người dùng hình dung được bức tranh về xuất, nhập khẩu Việt Nam thông qua các FTA đã ký kết.

LƯU Ý

Chúng tôi coi trong các FTA Việt Nam ký kết chung với ASEAN, Việt Nam ngoài việc hưởng lợi, sẽ bao gồm cả việc phải cạnh tranh với các quốc gia 
ASEAN trước các đối tác mua khi các quốc gia ASEAN cũng được hưởng lợi ích tương tự Việt Nam. Trong các hiệp định ký kết chung với ASEAN, 
các quốc gia ASEAN sẽ không được coi là đối tác mua hàng của Việt Nam, dữ liệu thống kê sẽ được trừ hoặc phân bổ phù hợp theo đầu mục.

Các FTA được chúng tôi chia làm 3 bộ màu: Xanh Lá Cây là các FTA giữa Việt Nam với 1 hoặc nhiều đối tác mua. Cam là các FTA ký kết chung với 
ASEAN nghĩa là Việt Nam phải cạnh tranh với các quốc gia ASEAN khác và cuối cùng Xanh Lam là các FTA đa phương mà Việt Nam và các đối tác 
vừa tạo thuận lợi, vừa cạnh tranh về mặt lợi ích với nhau. Các FTA đang đàm phán sẽ có màu nhạt hơn tương ứng.

Chúng tôi có bổ sung đường link thông tin chi tiết (nếu có) của các FTA đến các nguồn tham khảo đầy đủ hơn được cung cấp bởi Cơ sở Dữ liệu 
Thương mại Việt Nam (VNTR) – Vụ Chính sách Thương mại Đa biên – Bộ Công Thương.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Tất cả thông tin trong ebook này chỉ nhằm mục đích tham khảo và không thay thế cho các tư vấn về mặt pháp lý. Người
dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý cho các thông tin mà mình sử dụng. Người dùng được khuyến cáo trước khi sử dụng nguồn thông tin
lấy từ ebook cần tham khảo ý kiến tư vấn chuyên môn từ các cơ quan liên quan.

Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ EasyExport.vn theo email contact@easyexport.vn hoặc hotline 0813.171.288

Xin chân thành cảm ơn!

https://easyexport.vn/
https://easyexport.vn/
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Chưa chính thức

BRICS
Việt Nam
Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ai Cập, Ethiopia, UAE
Mới đăng ký

CEPT/AFTA
ASEAN

1993

ACFTA
ASEAN
Trung Quốc
2003

AKFTA
ASEAN
Hàn Quốc
2007

AJCEP
ASEAN
Nhật Bản
2008

VJEPA
Việt Nam
Nhật Bản
2009

AIFTA
ASEAN
Ấn Độ
2010

AANZFTA
ASEAN
Australia, New Zealand
2010

VCFTA
Việt Nam
Chile
2014

VKFTA
Việt Nam
Hàn Quốc
2015

VN – EAEU FTA
Việt Nam
EAEU (Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan)
2016

CPTPP
Việt Nam
Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia
2019

AHKFTA
ASEAN
Hong Kong
2019

EVFTA
Việt Nam
Liên Minh Châu Âu EU (27 Quốc gia thành viên)
2020

UKVFTA
Việt Nam
Vương Quốc Anh (Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland)
2021

RCEP
ASEAN
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand
2022

VN – EFTA FTA
Việt Nam
EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Iceland, Liechtenstein)
Đang đàm phán

VIFTA
Việt Nam
Israel
2024

ATIGA
ASEAN

2010

Việt Nam hưởng lợi Cạnh tranh với ASEAN Tự do thương mại

ASEAN – CANADA FTA
ASEAN
Canada
Đang đàm phán

VN – UAE CEPA
Việt Nam
United Arab Emirates
Đang đàm phán

Thực hiện bởi
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57 ĐỐI TÁC MUA          &          16 ĐỐI THỦ

Việt Nam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào |  Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Úc  |  Canada  |  Chile  |  Nhật Bản  |  Mexico  |  New Zealand  |  Peru  |  Trung Quốc  | Hàn Quốc  |  Ấn Độ  |  Hong Kong 

Nga  |  Belarus  |  Armenia  |  Kazakhstan  |  Kyrgyzstan |  Anh  |  Scotland |  Wales  |  Bắc Ireland  |  Israel

Áo  |  Bỉ  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Cyprus  |  Czech |  Đan Mạch  |  Estonia  |  Phần Lan 

Pháp  |  Đức  |  Hy Lạp  |  Hungary  |  Ireland  |  Italy |  Latvia  |  Lithuania  |  Luxembourg  

Malta |  Hà Lan  |  Ba Lan  |  Bồ Đào Nha |  Romania  |  Slovakia |  Slovenia |  Tây Ban Nha  |  Thụy Điển 

THỊ TRƯỜNG TIẾP CẬN

4,541,506,977 DÂN

= 56.05% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

17,415,662,000,000 USD

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

229,425,293,614 USD

= 68.22% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

263,155,376,135 USD

= 72.29% tổng kim ngạch nhập khẩu VNBản đồ độ phủ của FTA Việt Nam hiện tại



ATIGA

ASEAN
Trade in Goods Agreement

Hiệp định Thương mại Hàng hóa
ASEAN

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

578,149,318 DÂN

= 7.13% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

1,513,717,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 22.22% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

32,571,235,812 USD

= 2.15% tổng sức mua

= 9.68% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

40,902,845,155 USD

= 11.24% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2010

Thay thế cho Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) có hiệu lực từ 1993

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/3/2

9 ĐỐI TÁC MUA ~ 9 ĐỐI THỦ

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/3/2


ACFTA THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

1,409,670,000 DÂN

= 17.40% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

2,715,999,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 12.38% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

61,207,765,236 USD

= 2.25% tổng sức mua

= 18.20% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

110,644,617,559 USD

= 30.39% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2003

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Trung Quốc

ASEAN – China
Free Trade Area

Khu vực Thương mại Tự do
ASEAN – Trung Quốc

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/9/2

1 ĐỐI TÁC MUA & 9 ĐỐI THỦ

Trung Quốc cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 95% số dòng thuế vào năm 2011
Số dòng thuế nhạy cảm còn lại, cắt giảm về 5%-50% vào cuối lộ trình là năm 2018

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/9/2


AKFTA THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

51,303,688 DÂN

= 0.63% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

731,366,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 45.98% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

23,498,527,161 USD

= 3.12% tổng sức mua

= 6.99% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

52,511,330,763 USD

= 14.42% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2007

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Hàn Quốc

ASEAN – Korea
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do

ASEAN – Hàn Quốc

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/7/2

1 ĐỐI TÁC MUA & 9 ĐỐI THỦ

90,9% hàng hóa của Việt Nam khi xuất khẩu sang Hàn Quốc
sẽ được hưởng thuế suất 0% nếu có chứng nhận xuất xứ hàng hóa

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/7/2


AJCEP THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

123,970,000 DÂN

= 1.53% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

905,099,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 37.16% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

23,314,621,567 USD

= 2.58% tổng sức mua

= 6.93% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

21,638,444,107 USD

= 5.94% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2008

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Nhật Bản

ASEAN – Japan Comprehensive
Economic Partnership Agreement

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện
ASEAN – Nhật Bản

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/11/2

1 ĐỐI TÁC MUA & 9 ĐỐI THỦ

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/11/2


VJEPA

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

123,970,000 DÂN

= 1.53% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

905,099,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 37.16% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

23,314,621,567 USD

= 2.58% tổng sức mua

= 6.93% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

21,638,444,107 USD

= 5.94% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

Từ 2009

Vietnam  |  Nhật Bản

Vietnam – Japan
Economic Partnership Agreement

Hiệp định Đối tác Kinh tế
Việt Nam – Nhật Bản

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/19/2

1 ĐỐI TÁC MUA

Nhật Bản cam kết xóa bỏ thuế quan cho 96,45% tổng số các dòng thuế
trong Biểu thuế cho hàng hóa Việt Nam vào cuối lộ trình (năm 2026)

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/19/2


AIFTA THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

1,400,744,000 DÂN

= 17.29% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

677,240,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 49.66% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

8,498,777,239 USD

= 1.25% tổng sức mua

= 2.53% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

5,864,659,715 USD

= 1.61% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2010

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Ấn Độ

ASEAN – India
Free Trade Area

Khu vực Thương mại Tự do
ASEAN – Ấn Độ

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/5/2

1 ĐỐI TÁC MUA & 9 ĐỐI THỦ

Xóa bỏ 80% số dòng thuế từ 2016, nâng lên đến 90% số dòng thuế vào năm 2019
Không cam kết cắt giảm thuế đối với khoảng 10% số dòng thuế còn lại

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/5/2


AANZFTA THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

32,127,157 DÂN

= 0.40% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

344,789,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 97.54% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

5,872,674,030 USD

= 1.70% tổng sức mua

= 1.75% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

9,213,727,235 USD

= 2.53% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2010

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Úc  |  New Zealand

ASEAN – Australia – New Zealand
Free Trade Area

Khu vực Thương mại Tự do
ASEAN – Australia – New Zealand

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/15/2

2 ĐỐI TÁC MUA & 9 ĐỐI THỦ

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/15/2


VCFTA

1 ĐỐI TÁC MUA

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

19,960,889 DÂN

= 0.25% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

109,265,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 307.79% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

1,195,301,585 USD

= 1.09% tổng sức mua

= 0.36% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

375,155,010 USD

= 0.10% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

Từ 2014

Vietnam  |  Chile

Vietnam – Chile
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do

Việt Nam – Chile

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/17/2

Mua bán với các nước FTA chiếm tới 90% thương mại của Chile
FTA này ngoài mục đích tăng cường tiếp cận thị trường Chile còn là cơ hội để

hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường khác trong khu vực Mỹ La tinh rộng lớn

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/17/2


VKFTA

1 ĐỐI TÁC MUA

Từ 2015

Vietnam  |  Hàn Quốc

Vietnam – Korea
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do

Việt Nam – Hàn Quốc

Hàn Quốc sẽ xóa bỏ thêm cho Việt Nam 506 dòng thuế so với AKFTA

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/21/2

THỊ TRƯỜNG TIẾP CẬN

51,303,688 DÂN

= 0.63% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

731,366,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 45.98% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

23,498,527,161 USD

= 3.12% tổng sức mua

= 6.99% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

52,511,330,763 USD

= 14.42% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/21/2


VN-EAEU FTA

5 ĐỐI TÁC MUA

Từ 2016

Vietnam  |  Nga  |  Belarus  |  Armenia  |  Kazakhstan  |  Kyrgyzstan 

Vietnam – Eurasian Economic Union
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do

Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/23/2

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

185,507,877 DÂN

= 2.29% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

275,235,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 122.19% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

2,487,209,338 USD

= 0.90% tổng sức mua

= 0.74% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

1,942,390,420 USD

= 0.53% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/23/2


CPTPP

Comprehensive & Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership
Hiệp định Đối tác Toàn diện & Tiến bộ

xuyên Thái Bình Dương

10 ĐỐI TÁC MUA ~ 10 ĐỐI THỦ

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

419,922,248 DÂN

= 5.18% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

3,371,637,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 9.97% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

50,176,005,519 USD

= 1.49% tổng sức mua

= 14.92% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

44,589,562,954 USD

= 12.25% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

3,415,362,000,000 USD

= 1015.54% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2019

Vietnam  |  Úc  |  Brunei  |  Canada  |  Chile  |  Nhật Bản

Mexico  |  Malaysia  |  New Zealand  |  Peru  |  Singapore

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/29/2

Các nước CPTPP cam kết xóa bỏ hoàn toàn 97%-100% số dòng thuế nhập khẩu
đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, tùy theo cam kết của từng nước

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/29/2


AHKFTA

1 ĐỐI TÁC MUA & 9 ĐỐI THỦ

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

7,498,100 DÂN

= 0.09% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

669,093,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 50.26% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

9,631,920,529 USD

= 1.44% tổng sức mua

= 2.86% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

1,614,534,109 USD

= 0.44% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2019

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Hong Kong

ASEAN – Hong Kong
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do

ASEAN – Hong Kong

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/13/2

Ý nghĩa của AHKFTA hầu như không phải là nằm ở thuế quan mà chủ yếu ở việc
tận dụng Hong Kong như một trung tâm trung chuyển logistics và tài chính

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/13/2


EVFTA

27 ĐỐI TÁC MUA

Từ 2020

Vietnam  |  Áo  |  Bỉ  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Cyprus  |  Czech  | Đan Mạch

Estonia  |  Phần Lan  |  Pháp  |  Đức  |  Hy Lạp  |  Hungary  |  Ireland

Italy  |  Latvia  |  Lithuania  |  Luxembourg  |  Malta  |  Hà Lan  |  Ba Lan

Bồ Đào Nha |  Romania  |  Slovakia |  Slovenia  |  Tây Ban Nha  |  Thụy Điển

European Union – Vietnam
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do

Việt Nam – EU

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/31/2

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

450,990,965 DÂN

= 5.57% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

7,317,789,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 4.60% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

43,677,041,285 USD

= 0.60% tổng sức mua

= 12.99% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

14,931,056,427 USD

= 4.10% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

100% kim ngạch xuất khẩu của VN sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu
Đây là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam được hưởng lợi trong các hiệp định FTA

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/31/2


UKVFTA

4 ĐỐI TÁC MUA

Từ 2021

Vietnam  |  Anh |  Scotland |  Wales  |  Bắc Ireland

Vietnam – United Kingdom
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do
Việt Nam – Vương Quốc Anh

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/27/2

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

67,596,281 DÂN

= 0.83% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

816,300,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 41.20% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

6,345,263,618 USD

= 0.78% tổng sức mua

= 1.89% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

795,546,706 USD

= 0.22% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

Dựa trên nền tảng của EVFTA, bổ sung thêm một số điều chỉnh phù hợp
với quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam & Vương Quốc Anh

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/27/2


RCEP

5 ĐỐI TÁC MUA & 9 ĐỐI THỦ

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

1,617,070,845 DÂN

= 19.96% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

4,697,253,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 7.16% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

113,893,587,994 USD

= 2.42% tổng sức mua

= 33.87% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

194,008,119,664 USD

= 53.29% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Từ 2022

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Úc  |  Trung Quốc  |  Nhật Bản  |  Hàn Quốc  |  New Zealand

Regional Comprehensive
Economic Partnership

Hiệp định Đối tác Kinh tế
Toàn diện Khu vực

Xem thêm tại: https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/25/2

Hiệp định nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa ASEAN
và các quốc gia đã ký kết các hiệp định FTA ASEAN+1

https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta/25/2


VIFTA

1 ĐỐI TÁC MUA

Từ 2024

Vietnam  |  Israel

Vietnam – Israel
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do

Việt Nam – Israel

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

9,867,000 DÂN

= 0.12% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

107,083,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 314.07% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

631,317,278 USD

= 0.59% tổng sức mua

= 0.19% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

2,053,271,687 USD

= 0.56% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

Israel là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết FTA và
Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà Israel ký kết FTA



57 ĐỐI TÁC MUA + 10 ĐỐI TÁC MUA SẮP TỚI          &          16 ĐỐI THỦ + 5 ĐỐI THỦ SẮP TỚI

Việt Nam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào |  Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Úc  |  Canada  |  Chile  |  Nhật Bản  |  Mexico  |  New Zealand  |  Peru  |  Trung Quốc  | Hàn Quốc  |  Ấn Độ  |  Nga

Belarus  |  Armenia  |  Kazakhstan  |  Kyrgyzstan |  Hong Kong  |  Áo  |  Bỉ  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Cyprus  |  Czech |  Đan Mạch

Estonia  |  Phần Lan  |  Pháp  |  Đức  |  Hy Lạp  |  Hungary  |  Ireland  |  Italy |  Latvia  |  Lithuania  |  Luxembourg  |  Malta

Hà Lan  |  Ba Lan  |  Bồ Đào Nha |  Romania  |  Slovakia |  Slovenia |  Tây Ban Nha  |  Thụy Điển |  Anh  |  Scotland |  Wales  |  Bắc Ireland  |  Israel

Thụy Sỹ  |  Na Uy  |  Iceland  |  Liechtenstein  |  UAE |  Brazil  |  Nam Phi  |  Iran  |  Ai Cập  |  Ethiopia

THỊ TRƯỜNG TIẾP CẬN

5,126,683,960 DÂN

= 63.27% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

18,647,856,000,000 USD

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

237,487,300,253 USD

= 70.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

269,968,150,912 USD

= 74.16% tổng kim ngạch nhập khẩu VNBản đồ độ phủ của FTA Việt Nam trong tương lai gần



VN-EFTA FTA

4 ĐỐI TÁC MUA

Đang đàm phán

Vietnam  |  Thụy Sỹ  |  Na Uy  |  Iceland  |  Liechtenstein 

Vietnam – European Free Trade Association
Free Trade Agreement
Hiệp định Thương mại Tự do

Việt Nam – Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

14,934,769 DÂN

= 0.18% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

475,983,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 70.66% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

413,149,744 USD

= 0.09% tổng sức mua

= 0.12% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

1,057,334,871 USD

= 0.29% tổng kim ngạch nhập khẩu VN



ASEAN-CANADA FTA

1 ĐỐI TÁC MUA & 9 ĐỐI THỦ

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

40,769,890 DÂN

= 0.50% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

567,826,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 59.23% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

5,616,218,966 USD

= 0.99% tổng sức mua

= 1.67% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

620,773,857 USD

= 0.17% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

1,539,034,000,000 USD

= 457.62% tổng kim ngạch xuất khẩu VN
Đang đàm phán

Vietnam  |  Brunei  |  Campuchia  |  Indonesia  |  Lào

Malaysia  |  Myanmar  |  Philippines  |  Singapore  |  Thái Lan

Canada

ASEAN – Canada
Free Trade Area

Khu vực Thương mại Tự do
ASEAN – Canada



VN-UAE CEPA

1 ĐỐI TÁC MUA

Đang đàm phán

Vietnam  |  UAE

Vietnam – United Arab Emirates
Comprehensive Economic Partnership Agreement

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện
Việt Nam – Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

9,282,410 DÂN

= 0.11% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

248,418,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 135.38% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

4,014,924,001 USD

= 1.62% tổng sức mua

= 1.19% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

676,580,884 USD

= 0.19% tổng kim ngạch nhập khẩu VN



BRICS

Brazil, Russia, India, China
& South Africa

Nhóm các nền kinh tế
mới nổi

9 ĐỐI TÁC MUA ~ 9 ĐỐI THỦ

THỊ TRƯỜNG MUA TIẾP CẬN

3,526,807,003 DÂN

= 43.52% tổng dân số thế giới

TỔNG SỨC MUA ~ TỔNG NHẬP KHẨU

4,343,843,000,000 USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu VN = 7.74% con số này

TỔNG NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

79,100,216,873 USD

= 1.82% tổng sức mua

= 23.52% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

TỔNG XUẤT KHẨU ĐẾN VIỆT NAM

124,153,721,761 USD

= 34.1% tổng kim ngạch nhập khẩu VN

SỨC CẠNH TRANH ~ TỔNG XUẤT KHẨU

5,313,181,000,000 USD

= 1579.84% tổng kim ngạch xuất khẩu VN

Vietnam  |  Brazil  |  Nga  |  Ấn Độ  |  Trung Quốc  |  Nam Phi

Ai Cập  |  Ethiopia  |  Iran  |  United Arab Emirates

Đang đàm phán



https://easyexport.vn/
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